
LT TH

1 0086 Lê Ngọc Ân 16/04/1995 Bình Định 2.5

2 0087 Ka Din 06/06/1998 Lâm Đồng 0.0

3 0088 Lâm Mỹ Duyên 12/08/1997 Bình Định 3.5

4 0089 Hồ Thị Thu Hà 15/01/1998 Bình Định 4.0

5 0090 Ninh Thị Hiền 03/09/1997 Nam Định 0.0

6 0091 Trần Thị Mỹ Hương 08/07/1997 Bình Thuận 1.5

7 0092 Ka Lản 13/06/1998 Lâm Đồng 0.0

8 0093 Hồ Thị Ngọc Nhi 03/03/1998 Bình Thuận 0.0

9 0094 Bùi Hoàng Quỳnh Như 16/12/1994 Tp.Hồ Chí Minh 2.5 3.0

10 0095 Phạm Thị Cẩm Nhung 15/12/1998 Tp.Hồ Chí Minh 0.0

11 0096 Vũ Hoàng Minh Phước 25/07/1992 Quảng Nam 7.0 9.0

12 0097 Hoàng Thị Phượng 05/09/1996 Hà Tĩnh 3.0

13 0098 Bùi Nguyễn Như Quỳnh 01/05/1998 Ninh Thuận 6.0

14 0099 Trần Thị Phương Thi 24/11/1995 Bà Rịa-Vũng Tàu 3.0

15 0100 Đậu Thị Kim Thoa 26/08/1998 Bình Phước 2.5

16 0101 Nguyễn Thị Bão Trân 14/01/1998 Tp.Hồ Chí Minh 4.5

17 0102 Võ Thị Thiên Trang 14/01/1995 Tp.Hồ Chí Minh 4.5 4.5

18 0103 Huỳnh Thị Thanh Triều 25/08/1998 Bình Định 4.5

19 0104 Mai Thiên Trúc 17/05/1997 Tp.Hồ Chí Minh 3.0

20 0105 Lê Huỳnh Anh Trúc 21/10/1997 Tiền Giang 5.5

21 0106 Nguyễn Lê Tịnh Tú 10/01/1997 Bình Thuận 3.0

22 0107 Lê Huyền Phương Uyên 11/11/1996 Tp.Hồ Chí Minh 0.0

23 0108 Nguyễn Thị Vân 23/11/1998 Bình Phước 3.5

24 0109 Đổng Thị Út Viễn 20/04/1998 Ninh Thuận 6.0
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